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Thứ
	Tiết theo
TKB
	Tiết 
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	TÊN BÀI DẠY
	ĐỒ DÙNG

	2

2/5
	1
	
	Chào cờ
	
	

	
	2
	
	Toán
	
	

	
	3
	
	TĐ-KC
	
	

	
	4
	
	TĐ-KC
	NGHỈ BÙ 30/4
	

	
	5
	
	Đ.đức
	
	

	
	6
	
	HDH
	
	

	
	7
	
	Thể dục
	
	

	
	8
	
	Tin học
	
	

	3

3/5
	1
	
	Chính tả
	
	

	
	2
	
	Toán
	
	

	
	3
	
	TNXH
	
	

	
	4
	
	TC Tiếng Anh
	NGHỈ BÙ 1/5
	

	
	5
	
	Thủ công
	
	

	
	6
	
	Tin học
	
	

	
	7
	
	HDH
	
	

	
	8
	
	HĐTT
	
	

	
4

4/5
	1
	207
	Tập đọc
	Cuốn sổ tay
	Máy tính

	
	2
	
	TC Mĩ thuật
	
	

	
	3
	150
	Toán
	Luyện tập
	Máy tính

	
	4
	208
	Tập viết
	Ôn chữ hoa X
	Chữ mẫu X

	
	5
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	6
	
	Âm nhạc
	
	

	
	7
	
	HDH
	(Bù T đọc thứ 2) Người đi săn và con vượn
	Máy tính

	
	8
	
	
	
	

	
5

5/5
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	210
	LTVC
	Đặt và TLCH Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm
	Máy tính

	
	3
	151
	Toán
	Luyện tập
	Máy tính

	
	4
	
	Mĩ thuật
	
	

	
	5
	211
	Chính tả
	(NV) Hạt mưa
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	(Bù Thứ 2) Luyện tập chung
	Máy tính

	
	7
	
	TC Thủ công
	Làm quạt giấy tròn t2
	Sphẩm mẫu

	
	8
	
	
	
	

	
6

6/5

	1
	212
	Tập làm văn
	Nói viết về bảo vệ môi trường
	Máy tính

	
	2
	
	Thể dục
	
	

	
	3
	152
	Toán
	Luyện tập chung
	Máy tính

	
	4
	
	ĐSTV
	
	

	
	5
	46
	TNXH
	Năm, tháng và mùa
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	(Bù thứ 3) Bài toán liên quan đến rút vè đơn vị
	Máy tính

	
	7
	
	TC Tiếng Anh
	
	

	
	8
	
	SHL
	Sơ kết thi đua tuần 32
	Bảng TĐ

	                                                                                                                       Sử dụng đồ dùng:  14  lượt
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